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BÁO CÁO

Về việc chi trả tiền lương, thù lao 

của HĐQT, BKS, Người quản lý Công ty năm 2019 và dự kiến năm  2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Than Hà Lầm-Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019;

Căn cứ kết quả SXKD và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của thành viên HĐQT, thành viên BKS và viên chức quản lý Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo việc thực hiện chi trả tiền lương và thù lao cho HĐQT, BKS và các viên chức quản lý như sau:

1. Mức tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, kế toán trưởng Công ty năm 2019: 

Mức chi trả như sau:








  ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Chức danh
	Số người
	Tổng số
	Trong đó
	Ghi chú 

	
	
	
	
	Lương
	Thù lao
	

	1
	Hội đồng Quản trị
	5
	285,6
	0
	285,6
	Kiêm nhiệm

	2
	Trưởng BKS
	1
	68,9
	68,9
	0
	Chuyên trách, thôi giữ chức vụ 24/4/2019 (ông Bùi Hữu Đăng)

	3
	Trưởng BKS kiêm nhiệm
	
	36,8
	0
	36,8
	Kiêm nhiệm từ tháng 5/2019

	4
	Thành viên BKS
	2
	110,4
	0
	110,4
	Kiêm nhiệm

	5
	Người quản lý

(BGĐ và Kế toán trưởng)
	7
	2914,2
	2 914,2
	0
	03 (Giám đốc và 2 phó giám đốc) kiêm thành viên HĐQT 

	
	      Tổng cộng
	
	2 415,9
	2 983,1
	432,8
	


2. Đề xuất mức tiền lương các cán bộ quản lý và thù lao HĐQT, BKS năm 2020: 

Căn cứ Điều 6, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV “V/v ban hành Hướng dẫn cơ chế trả lương áp dụng trong TKV”. 
Căn cứ công văn số 1402/TKV-TCNS ngày 03/4/2017 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc "Hướng dẫn bổ sung một số nội dung về quản lý lao động và tiền lương của TKV". Theo đó mức tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm sẽ được quyết toán và hưởng tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của chức danh quản lý chuyên trách. 
Căn cứ công văn số 6326/TKV-KH ngày 23/12/2019 của TKV “V/v thông báo các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2020”;
Hội đồng quản trị Công ty đề xuất mức tiền lương kế hoạch và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của các chức danh Người quản lý Công ty và tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 của Công ty như sau:

(i) Thù lao của các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm chức vụ năm 2020
	TT
	Chức danh
	Mức lương  để tính thù lao
 (đ/người/tháng)
	Mức thù lao 

(đồng/người/tháng)

	1
	2
	3
	4 = 3 x 20%

	1
	Chủ tịch HĐQT
	27 000 000
	5 400 000

	2
	Thành viên  HĐQT
	23 000 000
	4 600 000

	3
	Trưởng BKS
	23 000 000
	4 600 000

	4
	Thành viên BKS
	23 000 000
	4 600 000


            (ii) Mức Tiền lương của Người quản lý Công ty năm 2020
	TT
	Chức danh
	Số người
	Tiền lương giao khoán 1 tháng theo QĐ1387 (1000đ)
	Tiền lương bình quân 1 tháng KH năm 2020 (1000đ/ng-tháng)
	Tiền lương kế hoạch 1 tháng năm 2020

(1000đ)
	Quỹ lương KH năm 2020 (1000đ)

	1
	Giám đốc
	1
	26 000
	39 000
	39 000
	468 000

	2
	Phó giám đốc
	5
	23 000
	34 500
	172 500
	2 070 000 

	3
	Kế toán trưởng
	1
	21 000
	31 500
	31 500
	378 000

	
	Tổng cộng
	7
	
	
	243 000
	2 916 000


(iii)Tổng mức tiền lương và thù lao Công ty sẽ trả cho các thành viên HĐQT, BKS  kiêm nhiệm chức vụ và lương của Người quản lý Công ty, năm 2020 như sau: 

	TT
	Chức danh quản lý
	Số người
	Tiền thù lao (Tr.đ /năm)
	Tiền lương
 (Tr.đ/năm)

	1
	Chủ tịch HĐQT
	01
	64,8
	0

	2
	Thành viên HĐQT
	04
	220,8
	0

	3
	Trưởng BKS kiêm nhiệm
	01
	55,2
	 0

	4
	Thành viên BKS kiêm nhiệm
	02
	110,4
	0

	5
	Giám đốc
	01
	
	468

	6
	Phó giám đốc
	05
	
	2 070

	7
	Kế toán trưởng
	01
	
	378

	Tổng cộng
	
	451,2
	2 916


Phương thức chi trả thù lao và tiền lương
Hằng quý hoặc 6 tháng các thành viên HĐQT, BKS, Công ty được tạm ứng 80% mức  thù lao; hằng tháng các cán bộ quản lý được tạm ứng 80% tiền lương của tháng đó; Số tiền thù lao và tiền lương còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Công ty.
HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua./.

	Nơi nhận: 
              

 - Các cổ đông của Công ty;
 - Các thành viên HĐQT, BKS;
 - Ban Giám đốc; Kế toán trưởng;
 - Phòng CV (Công bố TT)
 - Lưu: VT, Thư ký C.Ty.


	                        GIÁM ĐỐC
                      Trần Mạnh Cường


